
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

 BỆNH VIỆN MẮT 

 

Số:       /BVM-TCHCTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày      tháng 03 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng dự toán: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2026, nhằm phục vụ công tác chuyên 

môn tại đơn vị năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La 

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá 

- Họ tên: Nguyễn Thanh Minh- Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổ chức- Hành 

chính- Tài vụ Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La; 

- Số điện thoại: 0917 618 935 

- Địa chỉ: Số 21 đường Lò Văn Giá, Tổ 4 Chiềng Lề, Phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La. 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá 

Nhà thầu gửi trực tiếp bản báo giá vào địa chỉ Email: 

benhvienmattinhsonla@gmail.com; (Đồng thời gửi 01 bản cứng có dấu đỏ về phòng 

Tổ chức - Hành chính - Tài vụ Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La). 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá 

- Từ 14h00’ ngày 23/3/2026 đến trước 14h00’ ngày 30/3/2026 

- Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 

Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 23/3/2026 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1.Danh mục hàng hoá: Gồm 117 mặt hàng, cụ thể (Chi tiết tại phụ lục kèm 

theo). 

 - Giá chào hàng phải trọn gói, bao gồm thuế, phí, vận chuyển, giao hàng tại 

Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La và các chi phí khác liên quan. 

- Yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết: Hàng hoá, sản phẩm phải theo đúng nội 

dung yêu cầu báo giá của đơn vị. 

 2.Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La, Số 21 đường Lò Văn Giá, 

Tổ 4 Chiềng Lề, Phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. 
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3. Yêu cầu hàng hoá:  

- Hàng hoá phải đúng quy cách, mới 100% 

- Nhà cung cấp chịu chi phí vận chuyển, bốc xếp đến tận kho của Bệnh viện 

và thu hồi nếu hàng hoá không đạt yêu cầu. 

Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La rất mong được sự quan tâm và bản báo giá của quý 

Công ty/Đơn vị./ 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Mắt Sơn La; 

- Lưu: VT, TCHC-TV.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh 
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DANH MỤC MUA SẮM VĂN PHÒNG PHẨM 

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày     tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La) 

 

STT Tên hàng hoá ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Bút bi mực xanh Thiên Long TL-049 Cái 363   

2 Bút bi mực đen Cái 2   

3 Bút bi màu đỏ Cái 5   

4 Bút bi đôi dính bàn (màu xanh) Cái 20   

5 Bút lông không xoá được Thiên long) Cây 5   

6 Bút lông viết bảng phooc màu xanh Cái 13   

7 Bút ký mực xanh (Ngòi 1,0) Cái 22   

8 Bút xoá nước 12ml Cái 3   

9 Bút dạ 2 đầu loại bé PM09 màu xanh Cái 82   

10 Bút nhớ dấu dòng NK TQ Cái 11   

11 Hộp đựng tài liệu loại 1 (Xanh) 5*25*35cm Cái 5   

12 
Hộp đựng tài liệu 10F loại I (Xanh) 

10*25*35cm 
Cái 12   

13 
Hộp đựng tài liệu loại 1 (Xanh)  

(15*25*35cm) 
Cái 5   

14 
Hộp đựng tài liệu loại 1 (Xanh) 

(20*25*35cm) 
Cái 3   

15 Hộp đựng bút Cái 1   

16 Cặp 3 dây nhựa loại I Cái 220   

17 Cặp đựng tài liệu màu xanh đục lỗ 7cm Cái 35   

18 Cặp đựng tài liệu màu xanh đục lỗ 5cm Cái 5   

19 Túi cúc loại to Tập 7   

20 Túi cúc loại nhỡ Tập 15   

21 
Sổ tay họp khoa, phòng, giao ban A4 (KT 

210x297mm; 250 trang 
Quyển 20   

22 Sổ tay da cá nhân B8 160tr Quyển 11   

23 Sổ văn bản đi (dày) Quyển 3   

24 Sổ văn bản đến (dày) Quyển 1   
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25 Giấy giao việc loại nhỡ 3x3 Tập 12   

26 Giấy giao việc loại to 3x4 Tập 46   

27 
Giấy đánh dấu trang (loại nhỏ nhiều màu 

bóng) 
Tập 48   

28 Giấy in A4 NK In đo Plus Gam 642   

29 Giấy in A5 Nk Inđo Plus Gam 140   

30 Giấy in nhiệt KT 58mmx30 Cuộn 535 

 Dùng in khúc xạ, 

xét nghiệm, nhãn 

áp  

31 Giấy in nhiệt KT 80mmx45mm Cuộn 500 Dùng in số tự động 

32 Bìa A4 màu NK (màu xanh) hàng đẹp Gam 23   

33 Ghim bấm No.10  Hộp 172   

34 Ghim cài 3 lá ( tam giác) Hộp 131   

35 Ghim bấm loại to 23/13 (Hàng Deli) Hộp 4 Hộp nhỏ 

36 Ghim bấm loại to 23/17 (Hàng Deli) Hộp 4 Hộp nhỏ 

37 Bàn dập ghim nhỏ 0281 Cái 5 Loại số 10 

38 Bàn dập ghim loại to (80 trang) Cái 1   

39 Kẹp giấy loại  nhỏ 19 Hộp 30   

40 Kẹp giấy loại  nhỡ 32 Hộp 27   

41 Kẹp giấy loại  to 51 Hộp 26   

42 Kéo (hãng Deli- 210mm) loại to 6010 Chiếc 9   

43 Dao dọc giấy to (kèm 2 lưỡi phụ) Cái 9   

44 Phá ghim (loại to) Cái 1   

45 Mực dấu màu xanh shiny Lọ 2   

46 Hộp dấu lăn tay màu đỏ  65x45mm  Chiếc 1   

47 Keo 502 loại I Lọ 20   

48 Hồ dán loại keo nước(12ml) G08 Lọ 99   

49 Băng dính to màu trắng dày  Cuộn 15   

50 Băng dính to màu xanh dày 5cm Cuộn 37   

51 Băng dính to màu xanh dày 3cm Cuộn 8   

52 Băng dính xốp hai mặt Cuộn 11   

53 Băng dính trắng 2 mặt Cuộn 6   
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54 
Pin điều khiển quạt, điều hoà (panasonic) 

Nk 1,5v 
Cái 112   

55 Pin đồng hồ(panasonic) NK Viên 38   

56 Pin panasonnic AA(ALKALINE) Vi 153 Máy đo nhãn áp 

57 Pin panasonnic AA (Đo huyết áp) Viên 40   

58 Pin con thỏ loại nhỡ (1h/20 đôi) Hộp 2   

59 Pin con thỏ loại to Hộp 5   

60 Ổ cắm điện kéo dài 5m (5 lỗ) Cái 3   

61 Ổ chia điện 5 lỗ Cái 7   

62 Móc dính tường cỡ to Cái 20   

63 Bộ ấm chén uống nước chè (loại xịn) Bộ 1   

64 Khăn lau tay, bàn ghế KT 35x40cm Cái 42   

65 Khăn lau tay PTV KT35x40cm trắng Cái 20   

66 Giấy lau máy  (giấy Stylish) Gói 35   

67 Bàn chải rửa dụng cụ (Bàn chải thường) Cái 2   

68 Bàn chải rửa dụng cụ (chuyên dụng) Cái 2   

69 
Bàn chải rửa tay trước phẫu thuật (Hãng 

Greetmed) 
Cái 15   

70 Túi đựng thuốc (nilon tự hủy) loại 0,5kg Kg 2   

71 Túi đựng thuốc (nilon tự hủy) loại 1kg Kg 25   

72 Túi nilon màu xanh loại 5kg Kg 13   

73 Túi nilon màu xanh loại 10kg Kg 2   

74 Túi nilon màu xanh loại 15kg Kg 15   

75 
Túi nilon màu vàng loại 15kg loại I, dai, ko 

mùi 
Kg 40   

76 Túi nilon màu trắng loại 15kg  Kg 7   

77 Túi nilon màu đen loại 15kg Kg 2   

78 Túi nilon màu xanh loại 20kg Kg 19   

79 Túi nilon màu vàng loại 20kg Kg 13   

80 Túi nilon màu trắng loại 20kg Kg 2   

81 Túi nilon màu vàng loại 5kg Kg 2   

82 Túi nilon màu xanh loại 30kg Kg 10   
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83 Túi nilon màu vàng loại 30kg Kg 6   

84 Túi nilon màu trắng loại 30kg Kg 3   

85 Túi nilon màu xanh loại 50kg Kg 35   

86 Thùng rác bật nắp nhỡ Cái 1   

87 
Xọt đựng quần áo siêu lớn Duy Tân cổ cao 

55cm 
Cái 2   

88 Xô đựng nước loại 20 lít có nắp Cái 8   

89 Xô đựng nước loại 30 lít có nắp Cái 3   

90 Thùng nhựa 200L Cái 3   

91 Thùng nhựa 220L Cái 1   

92 Kéo cắt tỉa cây cảnh Cái 2   

93 Cốc nhựa có quai Cái 20   

94 Giá úp cốc loại đẹp Cái 2   

95 Hót rác nhựa có cán Cái 4   

96 Chổi chít cán dài quét nhà Cái 14   

97 Chổi cước quét của thái  Cái 2   

98 Bộ lau sàn nhà 180 độ (có bàn đạp) Bộ 4   

99 Cây lau sàn công nghiệp bản to loại I Cái 7   

100 Bông lau sàn (dùng để thay thế) Cái 11   

101 Cây lau sàn vắt tay thông thường Cái 3   

102 Nước giặt OMO Túi 3,6 lít Can 72   

103 Nước rửa chén Thái loại 750ml Chai 9   

104 Nước lau kính 650ml Chai 14   

105 
Nước lau sàn Suzy loại 4 lít (hương hoa 

nhài) 
Can 49   

106 Nước lau sàn Okay 2 lít Can 19   

107 Nước rửa tay lifeboy (rửa tay) loại to Chai 46   

108 Xà phòng rửa tay lifeboy Bánh 10   

109 Móc quần áo (nhôm) loại to dày Cái 50   
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110 Nước tẩy toilet Okay Chai 45   

111 Bình xịt kiến 600ml Chai 9   

112 Bật lửa ga an toàn Cái 10   

113 Dép tổ ong cỡ 39-44 Đôi 15   

114 Ủng nhựa cao su ngắn cỡ 39+40 Đôi 2   

115 Gă tay len Đôi 10   

116 Găng tay cao su (hàng đẹp) Nk Thái Đôi 14   

117 Ấm đun nước siêu tốc  Cái 1   

  Tổng cộng:    117  khoản       
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